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- Họ và tên khách hàng:	   Năm sinh:	
- Nghề nghiệp:	    Số điện thoại:	
- Địa chỉ (ghi theo Hộ khẩu thường trú): 		
- Họ và tên (chồng):	Năm sinh:	
- Nghề nghiệp (chồng):	Số điện thoại:	
	Nội dung 
	Có
	Không
	Ghi chú

	- Thẻ khám bệnh BHYT (photo)
	
	
	

	- Căn cước công dân hoặc CMND (photo)
	
	
	

	- Đồng ý xét nghiệm HIV
	
	
	

	- Nhận phiếu thu tạm ứng
	
	
	

	- Nhận lại toàn bộ hồ sơ khám thai
	
	
	


Đánh dấu X vào ô Có hoặc Không.
ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ
1. Số tiền tạm ứng tối thiểu khi đăng ký Gói dịch vụ:
	Tên gói dịch vụ
	Số tiền tạm ứng
	Lưu ý: Đây là số tiền tạm ứng ban đầu. Tùy theo thực tế sử dụng của khách hàng, Bệnh viện sẽ thanh toán đúng số tiền thực tế. Nếu thiếu thì khách hàng đóng thêm; nếu thừa thì Bệnh viện hoàn trả lại

	Sanh thường
	5.000.000 đồng
	

	Sanh mổ
	8.000.000 đồng
	

	Mổ phụ khoa
	7.000.000 đồng
	


2. Loại và số lượng dịch vụ khách hàng được hưởng theo Gói dịch vụ:
	Stt
	Các kỹ thuật dịch vụ trong Gói dịch vụ
	Đơn vị tính
	Sanh thường
	Sanh mổ
	Mổ phụ khoa

	1
	Giường dịch vụ
	Ngày
	04
	07
	07

	2
	Xỏ lỗ tai bé gái sơ sinh
	Lần
	01
	01
	-

	3
	Tắm  sơ sinh
	Lần
	03
	06
	-

	4
	Xoa bóp, thư giãn cho trẻ sơ sinh
	Lần
	03
	06
	-

	5
	Xông sàn chậu sản phụ bằng thảo dược
	Lần
	03
	05
	-

	6
	Ngâm chân sản phụ bằng thảo dược
	Lần
	03
	05
	-

	7
	Xoa bóp điều trị tắt tia sữa
	Lần
	02
	02
	-

	8
	Gội đầu tẩy độc cho người bệnh
	Lần
	02
	02
	02

	9
	Xoa bóp đầu mặt cổ, vai gáy, tay
	Lần
	01
	02
	02

	10
	Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ ≤ 15 cm
	Lần
	02
	02
	02

	11
	Chiếu tia Plasma lạnh rốn trẻ sơ sinh
	Lần
	02
	02
	-

	12
	Nhắc lịch tiêm chủng
	Lần
	01
	01
	-

	13
	[bookmark: _GoBack]Xét nghiệm sàng lọc 05 bệnh của trẻ sơ sinh
	Lần
	01
	01
	-

	14
	Gói đồ vật tư phục vụ sanh thường/sanh mổ
	Gói
	01
	01
	-

	15
	Bộ sản phẩm đón bé chào đời
	Bộ
	01
	01
	-


Lưu ý: Giá  gói mổ này chưa tính phần BHYT chi trả. Trường hợp người đi mổ có thẻ khám chữa bệnh BHYT khi xuất viện (tùy thuộc vào mã thẻ BHYT), Bệnh viện sẽ hoàn trả lại số tiền BHYT phải chi trả. Chi phí trên sẽ tăng thêm nếu bệnh nhân đăng ký giường dịch vụ có đơn giá cao hơn.
3. Loại giường dịch vụ (Chữ viết tắt PT = Phẫu thuật)
	GIÁ GIƯỜNG DỊCH VỤ
	 PT loại đặc biệt 
	 PT loại 1 
	 PT loại 2 
	 PT loại 3 
	 Sanh thường 

	BHYT chi trả
	341.800      
	301.600      
	    269.200 
	    229.200
	    222.300

	
	MỨC CHÊNH LỆCH KHÁCH HÀNG PHẢI CHI TRẢ

	1.000.000 đồng
	 658.200 
	 698.400 
	 730.800 
	 770.800 
	 777.700 

	750.000 đồng
	 408.200 
	 448.400 
	 480.800 
	 520.800 
	 527.700 

	700.000 đồng
	 358.200 
	 398.400 
	 430.800 
	 470.800 
	 477.700 

	500.000 đồng
	 158.200 
	 198.400 
	 230.800 
	 270.800 
	 277.700 


4. Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng:
a) Tự nguyện đăng ký Gói dịch vụ và đóng tiền tạm ứng đầy đủ ngay khi vào nhập viện (Giá này chưa bao gồm thuốc xông sàn chậu, thảo dược gội đầu bà mẹ, …), chủ yếu là tiền công thực hiện các kỹ thuật dịch vụ và tiền giường dịch vụ.
b) Được hưởng tất cả các kỹ thuật dịch vụ, đúng số lượng theo loại Gói dịch vụ nêu trên. Khách hàng tự mua dược phẩm để xông sàn chậu, gội đầu bà mẹ…. Chấp nhận đóng thêm tiền khi phát sinh do phải chuyển từ gói sanh thường sang gói sanh mổ, khi bao cả phòng 02 giường, khi có truyền máu, sử dụng thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT, ..v..v…
c) Không được giảm tiền khi không hưởng quyền lợi (không sử dụng các dịch vụ). Chỉ được trả lại tiền cho các kỹ thuật dịch vụ không thực hiện, do tình trạng sức khỏe của bà mẹ hoặc trẻ nên bác sĩ không cho phép thực hiện loại kỹ thuật dịch vụ đó hoặc trẻ sanh ra có giới tính là nam sẽ hoàn trả lại tiền dịch vụ Xỏ lỗ tai bé gái.
d) Tiền thanh toán cuối cùng căn cứ vào tỷ lệ % của loại thẻ bảo hiểm y tế được hưởng (nếu có) và hóa đơn tính tiền khi xuất viện, nếu còn bị thiếu so với số tiền đã đóng tạm ứng khách hàng phải đóng thêm, nếu có thừa so với số tiền đã đóng tạm ứng khách hàng được nhận lại tiền thừa
5. Đăng ký Gói dịch vụ. Sau khi được nghe các Thầy thuốc giải thích dự kiến hình thức sanh của sản phụ, quyền lợi được hưởng và nghĩa vụ phải thực hiện khi đăng ký Gói địch vụ. Chúng tôi xin đăng ký Gói dịch vụ cụ thể như sau:
Tên Gói dịch vụ đăng ký:.		
	                                            Ngày..…….tháng……năm 2026
	                                               Người đăng ký
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